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Học phí đại học công lập theo trường
vn.giao-duc.hoc-phi-hoc-bong-ho-tro.hoc-phi-dai-hoc-cong-lap-theo-truong
Mẫu dữ liệu học phí năm học 2026–2027 đã xác minh từ các trường đại học công lập; mức thu được 
ghi theo đơn vị trường công bố và có thể khác theo chương trình hoặc ngành.
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ĐIỂM NỔI BẬT

HỌC PHÍ NĂM CAO NHẤT TRONG …

38570000
đồng/năm
Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật 
phục …

HỌC PHÍ NĂM THẤP NHẤT TRONG…

21010000
đồng/năm
Công tác xã hội, 2026–2027

MỨC THEO TÍN CHỈ, CHƯƠNG TR…

974000
đồng/tín chỉ
Khóa tuyển sinh từ 2023 trở về sau, 2026–
20…

DỮ LIỆU

Đại học Y tế công cộng — Cử nhân chính quy Y tế công cộng 30590000 đồng/
nămKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đại học Y tế công cộng — Cử nhân chính quy Kỹ thuật xét nghiệm y học 38570000 đồng/
nămKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đại học Y tế công cộng — Cử nhân chính quy Dinh dưỡng 30590000 đồng/
nămKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đại học Y tế công cộng — Cử nhân chính quy Công tác xã hội 21010000 đồng/
nămKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đại học Y tế công cộng — Cử nhân chính quy Kỹ thuật phục hồi chức năng 38570000 đồng/
nămKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đại học Y tế công cộng — Cử nhân chính quy Khoa học dữ liệu 29260000 đồng/
nămKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Học viện Quản lý giáo dục — Khối ngành I, mức học phí dự kiến 1790000 đồng/
thángKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Học viện Quản lý giáo dục — Khối ngành V, mức học phí dự kiến 2090000 đồng/
thángKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Học viện Quản lý giáo dục — Khối ngành I, học phí quy đổi theo tín chỉ dự kiến 520000 đồng/tín 
chỉKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam
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Học viện Quản lý giáo dục — Khối ngành V, học phí quy đổi theo tín chỉ dự kiến 610000 đồng/tín 
chỉKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN — Chương trình chuẩn, khóa tuyển sinh từ 2023 
trở về sau

3600000 đồng/
tháng

Kỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN — Chương trình chuẩn, khóa tuyển sinh từ 2023 
trở về sau

974000 đồng/tín 
chỉ

Kỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp — Khối ngành kỹ thuật, công nghệ, sinh viên 
khóa K61 trở về trước

2090000 đồng/
tháng

Kỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp — Ngành Kinh tế công nghiệp, Quản lý công 
nghiệp, Ngôn ngữ Anh, sinh viên khóa K61 trở về trước

1790000 đồng/
tháng

Kỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp — Khối ngành kỹ thuật, công nghệ, sinh viên 
khóa K61 trở về trước

565000 đồng/tín 
chỉ

Kỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp — Ngành Kinh tế công nghiệp, Quản lý công 
nghiệp, Ngôn ngữ Anh, sinh viên khóa K61 trở về trước

530000 đồng/tín 
chỉ

Kỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp — Học phần tiếng Việt, sinh viên khóa K62 630000 đồng/tín 
chỉ học phíKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp — Học phần tiếng Anh, sinh viên khóa K62 945000 đồng/tín 
chỉ học phíKỳ dữ liệu: 2026-2027   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Pending source verification
Đại học Công nghiệp Hà Nội — Tuyển sinh đại học chính quy năm 2026
https://www.haui.edu.vn/vn/thong-bao/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2026/67648
Đại học Cần Thơ — Học phí đại học chính quy
https://tuyensinh.ctu.edu.vn/chuong-trinh-tien-tien/178-thong-tin/944-hoc-phi.html
Học viện Chính trị Công an nhân dân — Thông tin tuyển sinh hệ dân sự năm 2026 (cập nhật)
https://hvctcand.bocongan.gov.vn/thong-tin-tuyen-sinh-he-dan-su-nam-2026-cap-nhat-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-8616
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=215169&pageid=27160
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội — Quyết định về việc quy định mức thu học phí từ năm 2026 và năm 
học 2026-2027
https://student.ulis.vnu.edu.vn/files/uploads/2026/02/Quyet-dinh-muc-hoc-phi-tu-nam-2026-va-nam-hoc-2026-2027.pdf
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội — Báo cáo lộ trình thu học phí các hệ năm học 
2026-2027
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/gioi-thieu/ba-cong-khai/bao-cao-lo-trinh-thu-hoc-phi-cac-he-nam-hoc-2026-2027-19718.html
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch — Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026
https://pnt.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/pqldt/Tuyen%20sinh%20Dai%20hoc/TS2026/2231-4-ThongTin_TuyenSinh_DHCQ_TS2026-
TTTS%28NoiDung%29_DieuChinh-PDFs.pdf
Đại học Công nghiệp Hà Nội — Thông tin tuyển sinh trình độ đại học năm 2026
https://www.haui.edu.vn/vn/page/ts/detail/67454
Học viện Ngân hàng — Quyết định ban hành thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026
https://hvnh.edu.vn/medias/yte/vi/04.2026/system/archivedate/4d9928bb_2026.03.31.2028.Q%C4%90.HVNH.%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4
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%91%E1%BB%8Bnh%20V%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20ban%20h%C3%A0nh%20th%C3%B4ng%20tin%20tuy%E1%BB%83n%20sinh
%20%C4%91%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20ch%C3%ADnh%20quy%20n%C4%83m%202026.pdf
Trường Đại học Luật – Đại học Huế — Học phí - Học bổng và khen thưởng
https://hul.edu.vn/vi/news/detail/hoc-phi-hoc-bong-va-khen-thuong
Trường Đại học Y tế công cộng — Thông tin tuyển sinh năm 2026
https://tuyensinh.huph.edu.vn/post/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2026
Học viện Quản lý giáo dục — Nghị quyết số 10/NQ-HĐHV và phụ lục mức học phí năm học 2025–2026, 2026–2027
https://naem.edu.vn/uploads/document/1759391651_NQ%2010%20NQ-H%C4%90HV%20ngay%2025.7.2025_0001.pdf
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội — Quy định định mức học phí các chương trình đào tạo năm học 2026–
2027
https://uet.edu.vn/quy-dinh-dinh-muc-hoc-phi-cac-ctdt-nam-hoc-2026-2027/
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên — Quyết định ban hành quy định mức học phí năm học 2026–
2027
https://admission.tnut.edu.vn/thong-bao/hoc-phi-2026-2027
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